DANH SÁCH CĂN HỘ ĐÃ BÁN TÒA E1 VÀ E2 KHU CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI KCN HÒA KHÁNH.
THIẾT KẾ MẶT BẰNG TẦNG CĂN HỘ TỪ TẦNG 2 -12 TÒA E1 VÀ E2 CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI KCN HÒA KHÁNH
E1:
Nhà ở xã hội đã bán:

	STT
	Tâng
	Căn hộ
	Số lượng

	1
	2
	204; 205; 206; 207; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223
	15

	2
	3
	304; 305; 306 307;  313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323
	15

	3
	4
	404; 405; 406;  407; 411; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 425;
	17

	4
	5
	504; 505; 506; 507; 511; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 525
	17

	5
	6
	604; 605; 606; 607; 611; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623;   625
	17

	6
	7
	704; 705; 706; 707; 711; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 725
	17

	7
	8
	804; 805; 806; 807; 811; 813; 814; 815; 816; 817;  819; 820; 821; 822; 823; 825
	16

	8
	9
	904; 905; 906; 907; 911; 913; 914; 915; 916; 917; 919; 920; 921; 922; 923; 925
	16

	9
	10
	1004; 1005; 1006; 1007; 1011; 1013; 1014; 1015; 1016; 1017;  1019; 1020; 1021; 1022; 1023; 1025
	16

	10
	11
	1104; 1105; 1106;  1107; 1111; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117;  1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1125
	16

	11
	12
	1201; 1204; 1205; 1206 1207; 1210; 1211; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1225
	18

	12
	Tổng
	
	180


 (Những căn hộ trên  CĐT đã bán cho các đối tượng được hưởng chính sách về mua nhà ở xã hội và cấm chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể tù khi nộp hết tiền cho CĐT theo Quy định của Pháp luật)
Nhà ở thương mại đã bán

	STT
	Tâng
	Căn hộ
	Số lượng

	1
	2
	201; 210; 211; 225
	4

	2
	3
	301; 310; 311; 325
	4

	3
	4
	401; 410
	2

	4
	5
	501; 510
	2

	5
	6
	601; 610
	2

	6
	7
	701; 710
	2

	7
	8
	801; 810
	2

	8
	9
	901; 910
	2

	9
	10
	1001; 1010
	2

	10
	11
	1101; 1110
	2

	11
	Tổng
	
	24


Nhà ở xã hội cho thuê

	STT
	Tâng
	Căn hộ
	Số lượng

	1
	2
	201; 210; 211; 225
	4

	2
	3
	301; 310; 311; 325
	4

	3
	4
	401; 410
	2

	4
	5
	501; 510
	2

	5
	6
	601; 610
	2

	6
	7
	701; 710
	2

	7
	8
	801; 810
	2

	8
	9
	901; 910
	2

	9
	10
	1001; 1010
	2

	10
	11
	1101; 1110
	2

	12
	Tổng
	
	24


(Nhà ở thương mại được phép chuyển nhượng theo luật kinh doanh bất động sản)

Nhà ở xã hội cho thuê

	STT
	Tâng
	Căn hộ
	Số lượng

	1
	2
	202; 203; 208; 209; 212; 224
	6

	2
	3
	302; 303; 308; 309; 312; 324
	6

	3
	4
	402; 403; 408; 409; 412; 424
	6

	4
	5
	502; 503; 508; 509; 512; 524
	6

	5
	6
	602; 603; 608; 609; 612; 624
	6

	6
	7
	702; 703; 708; 709; 712; 724
	6

	7
	8
	802; 803; 808; 809; 812; 818; 824
	7

	8
	9
	902; 903; 908; 909; 912; 918; 924
	7

	9
	10
	1002; 1003; 1008; 1009; 1012; 1018; 1024 
	7

	10
	11
	1102; 1103; 1108; 1109; 1112; 1118; 1124
	7

	11
	12
	1202; 1203; 1208; 1209; 1212; 1218; 1224
	7

	12
	Tổng
	
	71


(Nhà xã hội cho thuê: đây là tài sản của CĐT, cấm chuyển nhượng hoặc cho thuê lại dưới mọi hình thức. Sau thời hạn thuê 5 năm, CĐT mới được phép bán cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định của Pháp luật)
E2:

Nhà ở xã hội đã bán:

	STT
	Tâng
	Căn hộ
	Số lượng

	1
	2
	204; 205; 206; 207; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223
	15

	2
	3
	304; 305; 306 307;  313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323
	15

	3
	4
	404; 405; 406;  407; 411; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 425;
	17

	4
	5
	504; 505; 506; 507; 511; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 525
	17

	5
	6
	604; 605; 606; 607; 611; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623;   625
	17

	6
	7
	704; 705; 706; 707; 711; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 725
	17

	7
	8
	804; 805; 806; 807; 811; 813; 814; 815; 816; 817;  819; 820; 821; 822; 823; 825
	16

	8
	9
	904; 905; 906; 907; 911; 913; 914; 915; 916; 917; 919; 920; 921; 922; 923; 925
	16

	9
	10
	1004; 1005; 1006; 1007; 1011; 1013; 1014; 1015; 1016; 1017;  1019; 1020; 1021; 1022; 1023; 1025
	16

	10
	11
	1104; 1105; 1106;  1107; 1111; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117;  1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1125
	16

	11
	12
	1201; 1204; 1205; 1206 1207; 1210; 1211; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1225
	18

	12
	Tổng
	
	180


 (Những căn hộ trên  CĐT đã bán cho các đối tượng được hưởng chính sách về mua nhà ở xã hội và cấm chuyển nhương trong vòng 5 năm kể tù khi nộp hết tiền cho CĐT theo Quy định của Pháp luật)

Nhà ở thương mại đã bán

	STT
	Tâng
	Căn hộ
	Số lượng

	1
	2
	201; 210; 211; 225
	4

	2
	3
	301; 310; 311; 325
	4

	3
	4
	401; 410
	2

	4
	5
	501; 510
	2

	5
	6
	601; 610
	2

	6
	7
	701; 710
	2

	7
	8
	801; 810
	2

	8
	9
	901; 910
	2

	9
	10
	1001; 1010
	2

	10
	11
	1101; 1110
	2

	11
	Tổng
	
	24


Nhà ở xã hội cho thuê
	STT
	Tâng
	Căn hộ
	Số lượng

	1
	2
	201; 210; 211; 225
	4

	2
	3
	301; 310; 311; 325
	4

	3
	4
	401; 410
	2

	4
	5
	501; 510
	2

	5
	6
	601; 610
	2

	6
	7
	701; 710
	2

	7
	8
	801; 810
	2

	8
	9
	901; 910
	2

	9
	10
	1001; 1010
	2

	10
	11
	1101; 1110
	2

	12
	Tổng
	
	24


(Nhà ở thương mại được phép chuyển nhượng theo luật kinh doanh bất động sản)
Nhà ở xã hội cho thuê
	STT
	Tâng
	Căn hộ
	Số lượng

	1
	2
	202; 203; 208; 209; 212; 224
	6

	2
	3
	302; 303; 308; 309; 312; 324
	6

	3
	4
	402; 403; 408; 409; 412; 424
	6

	4
	5
	502; 503; 508; 509; 512; 524
	6

	5
	6
	602; 603; 608; 609; 612; 624
	6

	6
	7
	702; 703; 708; 709; 712; 724
	6

	7
	8
	802; 803; 808; 809; 812; 818; 824
	7

	8
	9
	902; 903; 908; 909; 912; 918; 924
	7

	9
	10
	1002; 1003; 1008; 1009; 1012; 1018; 1024 
	7

	10
	11
	1102; 1103; 1108; 1109; 1112; 1118; 1124
	7

	11
	12
	1202; 1203; 1208; 1209; 1212; 1218; 1224
	7

	12
	Tổng
	
	71


(Nhà xã hội cho thuê: đây là tài sản của CĐT, cấm chuyển nhượng hoặc cho thuê lại dưới mọi hình thức. Sau thời hạn thuê 5 năm, CĐT mới được phép bán cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định của Pháp luật)
